2

PHỤ LỤC 02
(Lĩnh vực văn hóa)
1. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thư viện đặt trụ sở

b. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 0,5 ngày; 

+ Công chức Văn hoá và Thông tin: 08 ngày;

+ Phòng Văn hoá và Thông tin: 03 ngày;

+ Lãnh đạo UBND xã: 02 ngày;

+Văn thư: 1 ngày;

+Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 0,5 ngày.


c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.


d. Phí, lệ phí: không. 

2. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng.

a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thư viện đặt trụ sở.

b. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 01 ngày; 

+ Công chức Văn hoá và Thông tin: 08 ngày;

+ Phòng Văn hoá và Thông tin: 03 ngày;

+ Lãnh đạo UBND xã: 02 ngày;

+Văn thư: 0,5 ngày;

+Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 0,5 ngày.


c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.


d. Phí, lệ phí: không.  

3. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng
a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thư viện đặt trụ sở.


b. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 01 ngày; 

+ Công chức Văn hoá và Thông tin: 08 ngày;

+ Lãnh đạo Phòng Văn hoá và Thông tin: 03 ngày;

+ Lãnh đạo UBND xã: 02 ngày;

+Văn thư: 0,5 ngày;

+Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 0,5 ngày.


c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.


d. Phí, lệ phí: không.  

4. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội câp xã:
a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã; Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://egov.dongthap.gov.vn.


b. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 01 ngày; 

+ Công chức Văn hoá và Thông tin: 10 ngày;

+ Lãnh đạo Phòng Văn hoá và Thông tin: 01 ngày;

+ Lãnh đạo UBND xã: 01 ngày;

+ Văn thư: 1 ngày;

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1 ngày.


c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo; 

- Nếu không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
d. Phí, lệ phí: Không có quy định.  

5. Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã; Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://egov.dongthap.gov.vn.

b. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ;
+ Công chức Văn hoá và Thông tin: 3 ngày;

+ Lãnh đạo UBND xã: 1 ngày;
+ Văn thư: 0,5 ngày;
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ.


c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính, Giấy công nhận gia đình văn hóa (hàng năm).

d. Phí, lệ phí: Không có quy định.  

 6. Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (đạt 03 năm liên tục)
a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã; Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://egov.dongthap.gov.vn.

b. Thời hạn giải quyết: 0 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ;

+ Công chức Văn hoá và Thông tin: 3 ngày;

+ Lãnh đạo UBND xã: 1 ngày;
+ Văn thư: 0,5 ngày;
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ.


c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hàn và Giấy khen gia đình văn hóa.

d. Phí, lệ phí: Không có quy định.  
7. Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân:

a. Cách thức thực hiện: Gặp trực tiếp hoặc gọi điện thoại cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Nộp trực tiếp qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã; Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://egov.dongthap.gov.vn.


b. Thời hạn giải quyết: 12 giờ kể từ khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được đề nghị cấm tiếp xúc;
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 0,5 giờ;

+ Công chức Văn hoá và Thông tin: 8 giờ;

+ Lãnh đạo UBND xã: 3 giờ;
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 0,5 giờ.


c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính về việc cấm tiếp xúc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành. Thời gian cấm tiếp xúc không quá 03 ngày cho mỗi lần quyết định cấm tiếp xúc.

d. Phí, lệ phí: Không có quy định.
8. Thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị:

a. Cách thức thực hiện: Gặp trực tiếp hoặc gọi điện thoại cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Nộp trực tiếp qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã; Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://egov.dongthap.gov.vn.


b. Thời hạn giải quyết: 12 giờ kể từ khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được đề nghị cấm tiếp xúc;
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 0,5 giờ;

+ Công chức Văn hoá và Thông tin: 8 giờ;

+ Lãnh đạo UBND xã: 3 giờ;
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 0,5 giờ.


c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính về việc hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành.

d. Phí, lệ phí: Không có quy định.
9. Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã; Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://egov.dongthap.gov.vn.


b. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 0,5 ngày;

+ Công chức Văn hoá và Thông tin: 3 ngày;
+Lãnh đạo phòng Văn hoá và Thông tin: 01 ngày;

+ Lãnh đạo UBND xã: 1 ngày;
+ Văn thư: 1 ngày;
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 0,5 ngày.


c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

d. Phí, lệ phí: Không có quy định.  
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